
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC NĂM 2023
(Ban hành kèm theo Thông báo số         /TB-UBND ngày      tháng      năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức)

ST
T Đơn vị

Vị trí Giáo viên Tiểu học (hạng III, mã số V.07.03.29) Vị trí Nhân viên

Tổng cộngDạy
nhiều
môn

Mỹ thuật Nhạc Tin học Thể dục Tiếng
Anh

Tổng phụ
trách

Tổng số
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Nhân viên Y
tế

Nhân viên
Công nghệ
thông tin

Nhân viên Kế toán Nhân viên Văn thư Nhân viên Thư viện Thiết
bị

Tổng
sốY sĩ hạng IV

(V.08.03.07)

Công nghệ
thông tin
hạng IV

(V.11.06.15)

Kế toán
viên

(06.031)

Kế toán
viên trung

cấp
(06.032)

Văn thư
viên

(02.007)

Văn thư
trung cấp
(02.008)

Thư viện
viên hạng

III
(V.10.02.06)

Thư viện
viên hạng IV
(V.10.02.07)

1 Trường Tiểu học An Bình 3 1 1 1 2 1 9 1 1 2 11

2 Trường Tiểu học An Khánh 2 2 1 1 3

3 Trường Tiểu học An Phú 1 1 2 1 1 3

4 Trường Tiểu học Bình Trưng Đông 2 1 1 2 6 1 1 7

5 Trường Tiểu học Giồng Ông Tố 2 1 1 1 2 7 0 7

6 Trường Tiểu học Huỳnh Văn Ngỡi 1 1 1 1 2

7 Trường Tiểu học Lương Thế Vinh 1 2 1 1 1 1 6 1 1 7

8 Trường Tiểu học Mỹ Thủy 4 1 1 1 1 1 9 1 1 10

9 Trường Tiểu học Nguyễn Hiền 1 1 0 1

10 Trường Tiểu học Nguyễn Thị Tư 3 1 1 1 2 1 9 1 1 10

11 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi 2 2 0 2

12 Trường tiểu học Thạnh Mỹ Lợi 2 2 2 1 7 1 1 8

13 Trường Tiểu học Bùi Văn Mới 2 1 0 2 1 3 1 10 1 1 11

14 Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng 3 1 1 2 7 0 7

15 Trường Tiểu học Hiệp Phú 2 1 1 1 1 1 7 0 7

16 Trường Tiểu học Lê Văn Việt 1 1 0 1
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17 Trường Tiểu học Long Bình 8 1 2 1 1 7 1 21 1 1 2 23

18 Trường Tiểu học Long Phước 1 1 2 1 1 6 1 1 2 8

19 Trường Tiểu học Long Thạnh Mỹ 5 1 1 1 3 11 0 11

20 Trường Tiểu học Nguyễn Minh Quang 1 1 1 1 4 1 1 5

21 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Bá 1 1 1 1 4 1 9 1 1 1 3 12

22 Trường Tiểu học Phạm Văn chính 1 1 1 1 5 1 10 1 1 2 12

23 Trường Tiểu học Phong Phú 1 1 3 1 6 1 1 7

24 Trường Tiểu học Phú Hữu 1 1 1 1 1 5 0 5

25 Trường Tiểu học Phước Bình 2 1 1 1 1 4 1 11 0 11

26 Trường Tiểu học Phước Thạnh 1 1 3 1 6 1 1 2 8

27 Trường Tiểu học Tạ Uyên 3 1 1 1 4 10 1 1 11

28 Trường Tiểu học Tân Phú 1 1 1 2 1 6 1 1 2 8

29 Trường Tiểu học Trần Thị Bưởi 2 1 1 5 1 10 1 1 2 12

30 Trường Tiểu học Trường Thạnh 1 1 1 2 1 6 1 1 7

31 Trường Tiểu học Trương Văn Thành 1 3 1 5 1 1 6

32 Trường Tiểu học Võ Văn Hát 1 1 1 1 4 0 4

33 Trường Tiểu học Bình Chiểu 1 1 1 1 1 5 0 5

34 Trường Tiểu học Bình Quới 2 1 1 2 1 7 0 7

35 Trường Tiểu học Bình Triệu 1 1 1 1 4 0 4

36 Trường Tiểu Học Đặng Thị Rành 1 1 2 1 5 1 1 2 7
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37 Trường Tiểu học Đặng Văn Bất 3 1 1 1 1 1 8 1 1 9

38 Trường Tiểu học Đào Sơn Tây 2 2 2 2 1 9 0 9

39 Trường Tiểu học Đỗ Tấn Phong 1 1 2 1 5 1 1 2 7

40 Trường Tiểu học Hiệp Bình Chánh 1 1 1 2 1 6 1 1 2 8

41 Trường Tiểu học Hiệp Bình Phước 1 1 1 1 3 7 1 1 2 9

42 Trường Tiểu học Hoàng Diệu 1 3 1 5 1 11 0 11

43 Trường Tiểu học Linh Chiểu 4 1 1 1 2 1 10 0 10

44 Trường Tiểu học Linh Đông 1 1 1 1 4 0 4

45 Trường Tiểu học Linh Tây 1 1 2 2 2 1 9 0 9

46   Trường Tiểu học Lương Thế Vinh 1 2 3 2 2 8 1 19 1 1 20

47 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 2 1 1 1 2 3 1 11 1 1 2 13

48 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Banh 1 1 1 2 2 1 1 9 0 9

49 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Lịch 1 1 1 1 1 1 6 0 6

50 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Nở 1 2 1 2 1 1 1 9 0 9

51 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Tây 2 1 1 4 1 1 5

52 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Triết 2 2 2 1 1 8 1 1 9

53 Trường Tiểu học Tam Bình 2 2 1 2 1 8 1 1 9

54 Trường Tiểu học Thái Văn Lung 3 1 1 1 2 3 1 12 1 1 1 3 15

55 Trường Tiểu học Trần Văn Vân 2 2 2 1 7 0 7

56 Trường Tiểu học Trương Văn Hải 2 1 1 2 1 3 1 11 0 11
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57 Trường Tiểu học Từ Đức 5 1 3 2 1 12 1 1 2 14

58 Trường Tiểu học Xuân Hiệp 2 2 3 3 6 1 17 1 1 18

Tổng 80 45 48 59 44 118 45 439 10 27 4 1 1 4 2 3 52 491
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